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Quy định chế độ tài chính liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh

________________________

 Thi hành Nghị định số 302/CP ngày 01/12/1978 của Hội đồng Chính phủ ban hành

điều lệ Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh, Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính

Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh như sau:

I/ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP

TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Nhiệm vụ và quyền hạn của Liên hiệp các xí nghiệp trong lĩnh vực tài chính đã được

quy định tại Nghị định số 302/CP ngày 01/12/1978 của Hội đồng Chính phủ ở các

điều 24, 25, 26, 27, 28 Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành các nhiệm vụ quyền hạn đó

như sau:

1/ Nhiệm vụ của Liên hiệp các xí nghiệp (1) trong lĩnh vực tài chính là:

1.1- Bảo đảm về mặt tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung của

LHCXN như đầu tư xây dựng cơ bản mới, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứhg

dụng kỹ thuật mới, cung ứng vật tư kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm ... không bao gồm

phần hoạt động sản xuất kinh doanh do các xí nghiệp tự chịu trách nhiệm.

- Tổ chức giữ gìn và sử dụng các loại tài sản và vốn được Nhà nước giao cho đạt

hiệu quả kinh tế cao nhất, theo đúng chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước,

nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước của toàn Liên hiệp.

1.2- Thực hiện các biện pháp củng cố và mở rộng hạch toán kinh tế của các xí

nghiệp và tổ chức có bảng tổng kết tài sản độc lập trực thuộc (2) LHCXN, tôn trọng

quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp; hỗ trợ và giúp đỡ các xí nghiệp giải

quyết những vấn đề vượt quá khả năng của xí nghiệp hoặc giải quyết những vấn đề

mà xí nghiệp trực thuộc tự giải quyết thì không thể đem lại hiệu quả kinh tế cao.
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1.3- Giám sát và kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản và vốn của các xí nghiệp

trực thuộc bao gồm vốn cố định, vốn lưu động, vốn vay Ngân hàng, quỹ tiền lương

các quỹ để lại cho các xí nghiệp và các loại vốn khác, thức đẩy việc nâng cao doanh

lợi, tăng tích luỹ của các xí nghiệp trực thuộc LHCXN.

- Kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp trực thuộc hoàn thành kế hoạch Nhà nước về sản

xuất kinh doanh, nộp tích luỹ và các khoản phải nộp khác.

2/ Để thực hiện các nhiệm vụ nói trên của LHCXN trong lĩnh vực tài chính, Tổng

giám đốc LHCXN có các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể sau đây:

2.1- Tổ chức, chỉ đạo cộng việc lập và xét duyệt kế hoạch tài chính của các xí nghiệp

trực thuộc cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh khai thác và huy động mọi tiềm

năng sẵn có, phân công hợp lý, phát huy thế mạnh của hoạt động liên hiệp để đảm

bảo hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn liên hiệp cao hơn hoạt

động riêng lẻ của từng xí nghiệp; sử dụng công cụ tài chính để kiểm tra thúc đẩy

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và bảo đảm chế độ tiết kiệm, chế độ trách nhiệm vật

chất và chế độ khuyến khích vật chất của Nhà nước.

2.2- Đối với tài sản Tổng giám đốc LHCXN được:

- Quyết định điều động tài sản cố định giữa các xí nghiệp trực thuộc và bảo đảm việc

thanh toán giữa các đơn vị giao nhận theo chế độ của Nhà nước.

- Theo chế độ hiện hành của Nhà nước, xét quyết định cho các xí nghiệp trực thuộc

thanh lý các thiết bị máy móc, các phương tiện vận tải đã lạc hậu, đã hao mòn không

thể sử dụng được nữa, các nhà xưởng phải dở đi vì cần xây dựng cơ sở mới hay vì

đã quá cũ so với quy định của Nhà nước. Các xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm

thanh toán chênh lệch so với định mức sử dụng.

- Quyết định việc xử lý và thanh lý vật tư ứ đọng thuộc thẩm quyền được phân cấp

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xí nghiệp báo cáo, bảo đảm vật tư, tài sản của

Liên hiệp không bị hao hụt quá mức quy định.

2.3- Đối với lao động và tiền lương, vì lợi ích phát triển sản xuất và tăng năng suất

lao động, Tổng giám đốc LHCXN có quyền xem xét quyết định, phân giao quỹ lương



tương ứng với nhiệm vụ và kết quả sản xuất kinh doanh của từng xí nghiệp trực

thuộc.

2.4- Tổng giám đốc của LHCXN được trích lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của Liên

hiệp như quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng

dụng kỹ thuật mới, quỹ quản lý, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ sửa chữa lớn,

quỹ dự phòng và được ngân sách cấp chi phí đào tạo.

2.5- Tổng giám đốc LHCXN được quyền yêu cầu các cơ quan Ngân hàng chuyển kịp

thời từ tài khoản của các xí nghiệp trực thuộc sang tài khoản của LHCXN những

khoản sau đây:

- Tiền vốn phải tập trung vào các quỹ tiền tệ của Liên hiệp đã được quy định.

- Tiền vốn phải rút đi do phân bổ lại kế hoạch tài chính (vốn lưu động tự có theo báo

cáo năm, hoặc thay đổi định mức vốn lưu động tự có do thay đổi kế hoạch sản xuất).

- Tiền vốn mà các xí nghiệp trực thuộc LHCXN nhận từ các quỹ tập trung với điều

kiện phải hoàn lại nhưng chưa hoàn lại đúng hạn đã định.

2.6- Đề đảm bảo giữ gìn và sử dụng có hiệu quả tài sản xã hội chủ nghĩa được giao,

Tổng giám đốc LHCXN có trách nhiệm bù đắp số thiếu hụt về vốn cố định, vốn lưu

động hoặc lợi nhuận do LHCXN gây ra trong quản lý (như việc lập kế hoạch không

chính xác gây thiếu hụt vốn, do không chấp hành chế độ bảo quản kho tàng vật tư

hàng hoá dẫn đến mất mát hư hỏng tài sản cố định, vật tư, hàng hoá ...) bằng hiệu

quả của những biện pháp cải tiến tổ chức quản lý và kỹ thuật hoặc bị giảm tới 30%

số trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của LHCXN.

2.7- Tổng giám đốc LHCXN chịu trách nhiệm quyết toán với Ngân sách Nhà nước về

tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của toàn Liên hiệp về các khoản phải nộp với

các khoản cấp phát của Ngân sách Nhà nước, về các quỹ của LHCXN.

2.8- Theo đúng chế độ kế toán thống kê của Nhà nước, Tổng giám đốc LHCXN tổ

chức công tác kế toán thống kê, tổ chức kiểm tra kế toán ở các xí nghiệp trực thuộc

với các phương pháp hạch toán tiên tiến nhất, bảo đảm quyết toán đúng hạn, kịp

thời, chính xác tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của toàn Liên hiệp.



2.9- Trường hợp LHCXN có nhu cầu thu chi bằng ngoại tệ, Tổng giám đốc LHCXN

phải lập kế hoạch trình Chính phủ xét duyệt, tính ra tiền trong nước và đặt trong cơ

cấu của kế hoạch tài chính của LHCXN.

II/ CÁC QUỸ CỦA LHCXN VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO.

LHCXN được lập các quỹ tiền tệ của LHCXN nhằm tập trung một phần giá trị sản

phẩm từ trong quá trình sản xuất của LHCXN để tạo cơ sở cho LHCXN chủ động về

mặt tài chính trong việc thực hiện những nhiệm vụ của mình.

Trong quá trình sử dụng các quỹ như quỹ đầu tư, quỹ nghiên cứu khoa học kỹ thuật

và ứng dụng kỹ thuật mới ... LHCXN còn được Ngân sách Nhà nước cấp phát bổ

sung hoặc Ngân hàng cho vay theo chế độ hiện hành.

1/ Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản của LHCXN.

Để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, LHCXN được sử dụng vốn tự có,

vốn ngân sách cấp phát và vốn vay Ngân hàng.

Đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc đối tượng Ngân sách Nhà nước cấp

phát (theo Thông tư Liên Bộ NHNN - Tài chính - UBKH/NN số 21-LB/TT ngày

17/2/1978), LHCXN được lập quỹ đầu tư từ nguồn vốn tự có của LHCXN và vốn

ngân sách cấp phát.

Nguồn vốn tự có trích lập quỹ đầu tư xây dựng cơ bản của LHCXN được trích từ số

tiền khấu hao cơ bản phải nộp Ngân sách Nhà nước của các xí nghiệp trực thuộc và

toàn bộ số khấu hao cơ bản của những tài sản cố định do LHCXN trực tiếp quản lý.

Mức trích là toàn bộ hoặc một phần số khấu hao cơ bản nói trên của các xí nghiệp

trực thuộc tuỳ theo nhu cầu đầu tư căn cứ vào dự toán thiết kế công trình xây dựng

cơ bản của LHCXN được duyệt hàng năm.

Trường hợp nguồn vốn tự có trích lập quỹ đầu tư không đủ thì Ngân sách Nhà nước

cấp phát bổ sung theo kế hoạch đã được duyệt cho các công trình thuộc đối tượng

này.

Hàng năm LHCXN thanh toán và quyết toán với Ngân sách Nhà nước số thừa và số

thiếu của quỹ đầu tư xây dựng cơ bản.



Ngoài ra LHCXN được vay vốn Ngân hàng để đầu tư các công trình thuộc đối tượng

cho vay đầu tư của Ngân hàng theo chế độ hiện hành.

2/ Quỹ nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng kỹ thuật mới dùng để:

- Chi cho việc thực hiện các đề án nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới do

LHCXN trực tiếp thực hiện.

- Chi cho việc hợp tác thực hiện tiến bộ khoa học kỹ thuật giữa các xí nghiệp và tổ

chức trực thuộc do LHCXN chủ trì.

Nguồn hình thành quỹ này gồm:

- Số tiền trích không quá 20% từ quỹ khuyến khích phát triển sản xuất của các xí

nghiệp và các tổ chức trực thuộc Liên hiệp tính theo phần hợp tác tiến bộ khoa học

kỹ thuật.

- Các khoản thu được do kết quả nghiên cứu khoa học và áp dụng kỹ thuật mới theo

các hợp đồng kinh tế. Trường hợp những nguồn hình thành trên không đủ chi thì

Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung căn cứ vào:

a- Dự toán chi phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc Nhà nước đã

được Uỷ ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước duyệt.

b- Số chênh lệch thiếu so với dự toán của các Viện nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra Liên hiệp còn được vay áp dụng kỹ thuật mới theo chế độ tín dụng hiện

hành.

3/ Quỹ quản lý của LHCXN, dùng để đáp ứng những nhu cầu chi tiêu cho bộ máy

LHCXN:

- Chi về trả lương và phụ cấp cho cán bộ công nhân viên cơ quan LHCXN.

- Chi về văn phòng phí, bưu phí của cơ quan LHCXN

- Chi về các hoạt động của Hội đồng sản xuất ngành

- Chi về công tác phí cho cán bộ công nhân viên LHCXN

- Chi về mua sắm đồ đạc, dụng cụ, tiếp khách, hội nghị

- Chi trích khấu hao cơ bản đưa vào quỹ đầu tư và chi trích lập quỹ sửa chữa lớn

các tài sản cố định do LHCXN trực tiếp quản lý.

- Các khoản chi quản lý khác.


